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	PHỤ LỤC 
DANH MỤC DỊCH VỤ SỬA CHỮA, LẮP ĐẶT VÀ THAY THẾ VẬT TƯ CHO CÁC HỆ THỐNG KHÍ Y TẾ CỦA BỆNH VIỆN ĐA KHOA NINH THUẬN
(Đính kèm Thư yêu cầu số 4718 /TYC-BVNT ngày 13 tháng 11 năm 2026)


	STT
	Danh mục dịch vụ
	Nội dung thực hiện dịch vụ
	ĐVT
	Số lượng

	1
	Dịch vụ sửa chữa, lắp đặt và thay thế vật tư cho các hệ thống khí y tế
	1. Lắp đặt hệ thống khí y tế theo bản vẽ thiết kế đính kèm của các khoa: Khoa Nhi (Tầng trệt + Tầng 1), Khoa Ngoại Thần Kinh (Tầng 7), Khoa Nội Tổng Hợp (Tầng 6), Khoa Lão (Tầng 5), Khoa Nội Hô Hấp (Tầng 5), Khoa Ngoại Thận (Tầng 3), Khoa Thận Nhân Tạo (Tầng 1), Khoa sơ sinh (Tầng 6), Khoa Gây Mê Hồi Sức.
- Bộ bình hút dịch gắn tường (chuẩn Afnor): 12 bộ
- Bộ chia khí oxy (chuẩn Ohmeda): 4 cái
- Bộ lưu lượng kế oxy kèm bình làm ẩm (chuẩn Ohmeda): 6 bình
- Bộ lưu lượng khí Air (dùng để phun khí dung): 8 cái
- Bộ lưu lượng khí oxy kèm bình làm ẩm (chuẩn Afnor): 12 bình
- Cổng cắm nhanh khí air (chuẩn Afnor): 12 cái
- Cổng cắm nhanh khí oxy (chuẩn Afnor): 38 cái
- Cổng cắm nhanh khí air (chuẩn Ohmeda): 6 cái
- Hộp đầu giường: 68 cái
- Khung inox định vị kích thước 120mm x 1200mm: 2 cái
- Nẹp nhôm (10x5) cm: 150m
- Oxy già 50%: 20 lít
- Ổ khí OXY (chuẩn Afnor): 50 cái
- Ổ khí AIR (chuẩn Afnor): 12 cái
- Ổ khí VAC (chuẩn Afnor): 12 cái
- Ổ khí OXY (chuẩn Ohmeda): 21 cái
- Ổ khí AIR (chuẩn Ohmeda): 11 cái
- Ổ khí VAC (chuẩn Ohmeda): 3 cái
- Ống đồng đạt tiêu chuẩn ống đồng y tế BS EN 13348 hoặc tương đương phi 12: 732 m
- Ống đồng đạt tiêu chuẩn ống đồng y tế BS EN 13348 hoặc tương đương phi 15: 341 m
- Ống đồng đạt tiêu chuẩn ống đồng y tế BS EN 13348 hoặc tương đương phi 22: 32 m
- Ống đồng đạt tiêu chuẩn ống đồng y tế BS EN 13348 hoặc tương đương phi 28: 80 m
- Van đồng phi 15: 18 cái
2. Thay thế các vật tư tại Nhà khí trung tâm, Nhà khí A, Nhà khí B và Nhà khí cơ sở 2, chi tiết như sau:
*Máy nén khí, Model: M-20-209569, Hãng SX: Thermal/ USA: 02 cái 
+ Nhớt: 10 lít
+ Lọc gió máy nén khí: 02 cái
+ Bộ lọc nén khí: 01 Bộ
*Máy nén khí, model: EN7-9.5, Hãng SX: ELGI/ India: 04 cái
+ Nhớt: 20 lít
+ Lọc gió máy nén khí: 04 cái
+ Lọc nhớt máy nén khí: 04 cái
+ Lọc tách nhớt máy nén khí: 04 cái
*Máy nén khí, model: 0BS0507, Hãng SX: Powerew/ USA: 02 cái
+ Nhớt: 10 lít
+ Lọc gió máy nén khí: 02 cái
*Máy hút trung tâm, Model: RC0305.D5Z6.1010, Hãng SX: Busch/ USA: 02 cái
+ Nhớt: 10 lít
+ Lọc nhớt máy hút chân không: 02 cái
+ Lọc tách nhớt máy hút chân không: 08 cái
+ Van bi mở bằng điện kèm theo timer: 01 cái
+ Ống nhựa 8mm: 20 m
*Máy hút trung tâm, Model: MVO-064, Hãng SX: Doovac/ Korea: 01 cái
+ Nhớt: 5 lít
+ Lọc nhớt máy hút chân không: 01 cái
+ Lọc tách nhớt máy hút chân không: 02 cái
+ Van bi mở bằng điện kèm theo timer: 01 cái
*Máy hút trung tâm, Model: MVO-101, Hãng SX: Doovac/ Korea: 01 cái
+ Nhớt: 5 lít
+ Lọc nhớt máy hút chân không: 01 cái
+ Lọc tách nhớt máy hút chân không: 02 cái
+ Van bi mở bằng điện kèm theo timer: 01 cái
*Máy hút trung tâm, Model: RA0063, Hãng SX: Busch/ USA: 02 cái
+ Nhớt: 10 lít
+ Lọc nhớt máy hút chân không: 02 cái
+ Lọc tách nhớt máy hút chân không: 04 cái
+ Van bi mở bằng điện kèm theo timer: 01 cái
+ Ống nhựa 8mm: 15 m
+ Van giảm áp: 01 Cái
+ Bộ lọc khí nén: 01 Bộ
*Máy hút trung tâm, Model: MU0-064, Hãng SX: Doovac/ Korea: 02 cái
+ Nhớt: 10 lít
+ Lọc nhớt máy hút chân không: 02 cái
+ Lọc tách nhớt máy hút chân không: 04 cái
+ Van bi mở bằng điện kèm theo timer: 01 cái
+ Ống nhựa 8mm: 15 m
+ Van giảm áp: 01 Cái
+ Bộ lọc khí nén: 01 Bộ
*Nhà khí cơ sở 2:
+ Van 1 chiều bình oxy: 06 cái
+ Dây dẫn khí oxy: 20 dây
- Hàng mới 100%
- Hệ thống sau khi hoàn thiện phải đảm bảo vận hành ổn định, an toàn.
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